KIỂM TRA GIỮA KỲ I – NĂM HỌC 2023- 2024
MÔN: NGỮ VĂN 9

 I. Mục tiêu ra đề:


 1. Kiến thức:

 - Kiểm tra, đánh giá nhận thức của HS về kiến thức đã học ở các văn bản truyện, truyện thơ trung đại,... HS vận dụng làm văn thuyết minh và văn tự sự.

 - Đánh giá mức độ đạt được của HS so với mục tiêu đã đề ra ở giữa học kì 1; phát hiện những hạn chế trong nhận thức, kĩ năng của HS để kịp thời điều chỉnh.

2. Kĩ năng: 

- Biết cách đọc kĩ đề bài và xác định yêu cầu của đề

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

3. Năng lực;

- Năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học: vận dụng kiến thức đã học viết được đoạn văn, bài văn tự sự theo yêu cầu.

4. Phẩm chất:

Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Hình thức ra đề: Tự luận
III. Thời gian kiểm tra:  90 phút.

IV. Ma trận đề kiểm tra:

A. KHUNG MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN NGỮ VĂN 9

NĂM HỌC 2023 – 2024
	Mức độ
	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Cộng

	Nội dung/chủ đề
	
	
	
	
	

	Đọc - hiều
	Văn bản:

Hoàng Lê nhất thống chí  (hồi 14)

	Tên văn bản, tên tác giả. 

1c=0.5đ
	
	
	
	1c= 0.5đ

	
	
	
	Hiểu ý nghĩa trong lời nói của nhân vật
½ c= 0.5 đ         
	
	
	½ c= 0.5đ

	
	- Chị em Thúy Kiều
	Chép tiếp những câu thơ tiếp theo

1c= 0.5đ
	
	
	
	1c=0.5đ

	
	Tiếng Việt: -Một số biện pháp tu từ

- Cách dẫn trực tiếp hay gián tiếp
	Nhận biết cách dẫn trực tiếp trong đoạn trích  ½ c=0,5đ
	Phép tu từ  nào đã sử dụng trong câu thơ và giải thích

1c= 1đ
	
	
	1,5 c= 1,5đ

	Luận văn
	Viết đoạn văn thuyết minh
	
	
	Giới thiệu một thứ đồ dùng/ một dụng cụ học tập 

1c= 2đ
	
	1c=2đ

	
	Viết bài văn tự sự kết hợp miêu tả nội tâm
	
	
	
	Đóng vai nhân vật kể lại chuyện/ đoạn trích 
1c= 5đ
	1c=5đ

	Cộng
	
	4c= 3đ =30%
	1c=2đ=20%
	1c=5đ=50%
	6c=10đ=100%


B.  ĐỀ:
	TRƯỜNG THCS HÀM CẦN
LỚP 9… 
HỌ VÀ TÊN:
  
                               
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (Năm học: 2023 - 2024)
MÔN: NGỮ VĂN 7
PHẦN TRẮC NGHIỆM

THỜI GIAN: 90 PHÚT(không kể thời gian phát đề)
------o0o-----
Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp trên tờ giấy này



	ĐIỂM
	NHẬN XÉT



I. Đọc - hiểu văn bản (3,0 điểm)

  Trích 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 
Vua Quang Trung cưỡi voi ra doanh yên ủi quân lính, truyền cho tất cả đều ngồi mà nghe lệnh, rồi dụ họ rằng:

- Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị.(…) Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn. Chớ có quen theo thói cũ, ăn ở hai lòng, nếu như việc phát giác ra sẽ bị giết chết ngay tức khắc, không tha một ai,chớ bảo là ta không nói trước!
                                                                                                       (Ngữ văn 9, tập 1)

1. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? (0,5 đ)

2. Nhà vua nói: “Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị.” nhằm khẳng định điều gì? (0,5đ)

Phần in đậm là lời nói hay ý nghĩ của nhân vật, thể hiện cách dẫn trực tiếp hay gián tiếp? (0,5 đ)
Trích 2: Cho câu trích sau:

“Kiều càng sắc sảo mặn mà”
3. Hãy chép chính xác những câu thơ tiếp theo miêu tả vẻ đẹp nhan sắc của Thúy Kiều. (0,5đ)

4. Cách nói: “Làn thu thủy, nét xuân sơn” (Truyện Kiều) dùng phép tu từ ẩn dụ hay hoán dụ? Giải thích rõ. (1đ)

II. Phần làm văn (7,0 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Viết đoạn văn giới thiệu một thứ đồ dùng trong gia đình em. (khoảng 2/3 trang giấy thi)
Câu 2: (5 điểm) Hãy đóng vai Thúy Kiều kể lại hoàn cảnh, nỗi nhớ thương, tâm trạng buồn lo của Kiều trong đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích" - Nguyễn Du
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần 1. Đọc hiểu (3,0 điểm) 
Trích 1
- Đoạn văn trên trích trong tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí” – Hồi 14. (0.5đ)

- Tác giả là nhóm Ngô Gia Văn Phái, gồm có hai tác giả chính Ngô Thì Chí  và Ngô Thì Du  (0.5đ)

2. Nhà vua nói: “Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị” nhằm khẳng định chủ quyền dân tộc của ta;  kín đáo bày tỏ niềm tự hào về chủ quyền đất nước và sự bình đẳng giữa phương Bắc với phương Nam. (0.5đ)
Phần in  đậm dẫn lời nói của vua Quang Trung, thể hiện cách dẫn trực tiếp.

Trích 2: Cho câu trích sau:

“Kiều càng sắc sảo mặn mà”
3. Hãy chép chính xác những câu thơ tiếp theo miêu tả vẻ đẹp nhan sắc của Thúy Kiều. (0,5đ)

            “Kiều càng sắc sảo mặn mà,
         So bề tài sắc lại là phần hơn:
             Làn thu thủy nét xuân sơn,
        Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.
4. Cách nói: “Làn thu thủy nét xuân sơn” dùng phép tu từ ẩn dụ hay hoán dụ? Giải thích rõ. (1đ)

 - “Làn thu thủy nét xuân sơn” dùng phép tu từ  ẩn dụ.(0.5đ)

 - Giải thích: “Làn thu thủy”: là làn nước mùa thu dợn sóng, ý chỉ đôi mắt đẹp, trong sáng, long lanh, linh hoạt như nước mùa thu; “nét xuân sơn” là nét núi mùa xuân, ý chỉ lông mày đẹp thanh tú trên gương mặt trẻ trung. Tác giả dùng hình ảnh “Làn thu thủy”- vẻ đẹp trong sáng của làn nước mùa thu, “nét xuân sơn” - nét thanh thoát của núi mùa xuân để làm nổi bật vẻ đẹp của đôi mắt Thúy Kiều. (0.5đ)
Phần 2. Làm văn (7,0 điểm)
	Câu 1: Giới thiệu thứ đồ dùng trong gia đình em. (khoảng 2/3 trang giấy thi) 

	Yêu cầu đạt
	Điểm

	Hình thức
	Đảm bảo yêu cầu đoạn văn: Đầy đủ mở đoạn - thân đoạn- kết đoạn; nêu rõ đối tượng thuyết minh và các câu văn trong đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề.
	0,25



	
	Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt
	0,25

	Nội dung
	Xác định đúng vấn đề thuyết minh: Giới thiệu một đồ dùng cụ thể trong gia đình em.
	0,25

	
	Triển khai nội dung đoạn văn hợp lí, mạch lạc:

- Đó là loại đồ dùng gì? (bình thủy, quạt điện,…)

- Chất liệu đồ dùng (nhựa, kim loại,…)

- Nguồn gốc, xuất xứ.

- Cấu tạo của đồ dùng đó.

- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản.

- Khẳng định tầm quan trọng của đồ dùng đó trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình em.
	1,0

	
	Sáng tạo: Bài viết thể hiện được suy nghĩ, nhìn nhận, liên hệ sâu sắc; diễn đạt mới mẻ
	0,25


Câu 2: (5 điểm) Hãy đóng vai Thúy Kiều kể lại hoàn cảnh, nỗi nhớ thương, tâm trạng buồn lo của  Kiều  trong đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích" - Nguyễn Du
	
	Yêu cầu đạt
	Điểm

	1
	Đảm bảo cấu trúc của một bài văn tự sự có kết hợp yếu tố miêu tả nội tâm, có đầy đủ: Mở bài, thân bài, kết bài. 
	0,25

	2
	Xác định đúng vấn đề cần tự sự: Đóng vai nhân vật Thúy Kiều kể lại hoàn cảnh, nỗi nhớ thương, tâm trạng buồn lo của  Kiều  trong đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích" - Nguyễn Du
Dùng ngôi kề thứ nhất ”Tôi” vai Thúy Kiều .
	0,25

	3
	Triển khai vấn đề: Viết bài văn tự sự có kết hợp yếu tố miêu tả nội tâm
Theo trình tự sau:

- Vào vai nhân vật Thúy Kiều, giới thiệu về bản thân, giới thiệu nội dung sẽ kể, nêu được tên đoạn trích.
- Hoàn cảnh mà đến ở lầu Ngưng Bích
- Kể về hoàn cảnh éo le, tâm trạng cô đơn, buồn tủi của mình
- Kể nỗi nhớ thương Kim Trọng và cha mẹ:.

- Kể tâm trạng buồn lo qua những bức tranh cảnh vật được gợi tưởng.

- Cảm nhận của nhân vật về hoàn cảnh, số phận cuộc đời của chính mình khi ở lầu Ngưng Bích, liên hệ đến thân phận người phụ nữ trong xã hội.

Dàn bài gợi ý:
 a. Mở bài:

Vào vai nhân vật Thúy Kiều: “Tôi” là Thúy Kiều, giới thiệu về bản thân, giới thiệu nội dung sẽ kể, nêu được tên đoạn trích.
b. Thân bài: 

* Hoàn cảnh mà “tôi” bị rơi vào lầu Ngưng Bích: Sau khi bị Mã Giám Sinh lừa gạt và làm nhục, bị Tú Bà mắng nhiếc, “tôi” nhất quyết không chịu “tiếp khách”, không chấp nhận cuộc sống lầu xanh tủi nhục. Quá đau đớn, “tôi” tự tử. Tú Bà sợ “tôi” chết thì vốn liếng “đi đời nhà ma” bèn lừa gạt, dụ dỗ “tôi”. Mụ vờ chăm sóc thuốc thang rồi hứa hẹn khi “tôi” bình phục sẽ gả cho người tử tế. Tú Bà đưa “tôi” ra sống riêng ở lầu Ngưng Bích nhưng thực chất là giam lỏng “tôi” để thực hiện một âm mưu mới.
 * Kể về hoàn cảnh éo le, tâm trạng cô đơn, buồn tủi của mình:
   - Là một thiếu nữ, vẫn còn nhiều điều làm ở phía trước vậy mà “tôi”lại bị giảm lỏng. Cuộc sống của “tôi” ở lầu Ngưng Bích là một không gian mênh mông, bao la và hoang vắng đến rợn ngợp chỉ có trời, non, nước, cát bụi, không một bóng người,.. ( miêu tả )

   - Lúc này “tôi”cảm thấy cô đơn, tủi thẹn, ngổn ngang trong lòng giữa tình và cảnh,…
   * Nỗi nhớ thương: Trước khung cảnh ấy, “tôi” nhớ về gia đình, người thân (kết hơp miêu tả nội tâm)

      + Nhớ Kim Trọng: Nhớ cảnh thề nguyền dưới ánh trăng, thương chàng Kim đang ngày đêm mong ngóng tin “tôi”. Còn phần “tôi”, “tôi” dành cho Kim Trọng một tấm lòng son sắt thủy chung không bao giờ phai mờ.

      + Nhớ cha mẹ: Nỗi xót thương cha mẹ già yếu đang tựa cửa ngóng tin  con ,“tôi”lo lắng cha mẹ già đau yếu không ai chăm sóc.

    Quay về thực tại, “tôi” càng cảm thấy cô đơn, trống vắng, xót xa cho thân phận của mình. 
* Ngắm nhìn cảnh vật “tôi” càng thêm đau buồn, âu lo:
      + Cánh buồm thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện nơi cửa bể chiều hôm gợi hành trình lưu lạc mờ mịt không biết đâu là bến bờ.

     + Cánh hoa trôi man mác trên ngọn nước mới sa gợi thân phận nhỏ bé, mỏng manh, lênh đênh trôi dạt trên dòng đời vô định không biết đi đâu về đâu.

     + Nội cỏ rầu rầu trải rộng nơi chân mây mặt đất “xanh xanh” gợi cho tôi cuộc sống úa tàn, bi thương, vô vọng kéo dài không biết đến bao giờ.

     + Nhìn “gió cuốn mặt duềnh” và  nghe âm thanh ầm ầm của tiếng sóng “kêu quanh ghế ngồi”, tâm trạng  tôi càng lo sợ,  hãi hùng. Nó  như báo trước, dông bão của số phận sẽ nổi lên, xô đẩy, vùi dập cuộc đời “tôi”.

“Tôi” từng thương cảm cho những kiếp hồng nhan bạc phận trong những trang sách tôi từng đọc. Giờ đây “tôi” lại tự thương thay cho số kiếp đầy trớ trêu của bản thân.
  c. Kết bài: Cảm nhận của nhân vật Thúy Kiều về hoàn cảnh, số phận cuộc đời của chính mình khi ở lầu Ngưng Bích.
          Liên hệ về thân phận người phụ nữ dưới chế độ phong kiến: tài sắc không được sống hạnh phúc, thủy chung, hiếu thảo không được bù đắp mà còn bị vùi dập. Cảnh ngộ của “tôi” cũng là cảnh ngộ chung của người  phụ nữ trong xã hội phong kiến: bất hạnh, bị chà đạp, vùi dập,…

Có lẽ thân phận người đàn bà như “tôi” trong xã hội phong kiến này không bao giờ có thể tốt đẹp hơn. “tôi” cũng hối hận khi đã tin vào lời Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Tú Bà,...
	3,5

	4
	Sáng tạo (Có cách diễn đạt mới mẻ, đặc sắc, thể hiện được cách suy nghĩ, nhìn nhận đánh giá của bản thân đối với đối tượng đang viết) 
	0,5

	5
	Chính tả, dùng từ, đặt câu (đảm bảo chuẩn quy tắc về chính tả, dùng từ, đặt câu)
	0,5









    Hàm Cần, ngày 10 tháng 10 năm 2023
Duyệt của tổ trưởng




Người ra đề


